
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0   

0 0

8 1 67 5005 Sa TC + BQ độ 2

8 2 28 1001 LNMTCBT (T) 6cm

8 3 31 2002 UBT (T) 7 cm

9 4 45 2002 NXTC 10tuần + UBT (T) 6 cm

9 5 43 2042 U giả nang, CĐPB: UBT/VMC TNTC

9 7 24 1001 UBT (T) 5 cm

11 8 51 4004 CIN 3 (Đã khoét chóp)

11 9 41 1001 UBT (P) 6cm

11 10 29 1001 UBT (T) 6 cm

11 11 39 ĐT UBT (T) 6 cm

11 12 34 0000 VS I + UBT (T) 7cm

11 13 21 ĐT UBT (P) 4cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 45 2002 UXTC 14 tuần

8 2 34 1001 LNMTCBT (P) 8cm/VMC

8 3 32 2012 UBT (P) 10cm

9 4 67 3003 Sa TC + BQ + TT độ 3

9 5 31 1011 VS II/Tắc Ứ dịch TV(T)

Q.KHOA + TÌNH.TT + BÉ THANH.TT

V.THÀNH + MỸ NGỌC + HUỲNH TUẤN.TT

MỸ NGỌC + HUỲNH TUẤN.TT + VĂN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + HOÀNG VÂN + 

            LONG.TT + VĂN NGỌC.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC TÚ +

            HOÀI NGỌC.TT + NHAN.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

Q.KHOA + BÉ THANH.TT + TÌNH.TT

THƯƠNG.BM + THU NGUYỆT + H.QUYÊN

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN + VĂN NGỌC.TT

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN + VĂN NGỌC.TT

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ + HƯƠNG.TT

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ + HƯƠNG.TT

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ + HƯƠNG.TT

MỸ NHI + M.TRUNG.TT + THANH LAN.TT

MỸ NHI + THANH LAN.TT + CHÍ THANH.TT

MỸ NHI + CHÍ THANH.TT + THANH LAN.TT 

HƯNG.PNT + THIÊNTHANH + NHAN.TT

HƯNG.PNT + THIÊNTHANH + NHÀN.TT

HƯNG.PNT + NHAN.TT + NHÀN.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + HIỀN.CĐT +

            CƯỜNG.TT + DŨNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HIỀN.TT +

           BÙI LAN.TT + LỘC.TT

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD (Mổ khó)

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cố định TC vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, Cắt PP có u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 16/12/2013 đến ngày 22/12/2013 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

  

TRƯƠNG THỊ NGỌC TUYẾT

NGUYỄN THỊ LONG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

LÊ THÚY HẬN

THÁI THU NHI

NGÔ THỊ MIÊN

PHẠM THỊ LIÊN

TỪ THỊ SINH

BÙI THỊ YẾN

BN TNTC

DƯƠNG THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU

TRẦN THI TUYẾT LAN

HOÀNG THỊ THU

NGUYỄN THỊ MỸ NGA

NGUYỄN THỊ THU LAN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HOÀNG THỊ LIÊN

9283

215 N

9304

9174

9254

SHC

214 N

9151

9146

9150

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9153

9180

118 S

9280

PM

Ngày: 16/12/2013 

Ngày: 17/12/2013 

9290

9086

9184

9215



9 6 22 ĐT UBT (P) 5cm

9 7 32 3013 UBT (T) 6 cm

9 8 29 2002 UBT (P) 7cm

9 9 22 ĐT UBT (P) 8cm

11 10 47 0000 NXTC 10tuần

11 11 32 1011 UBT (P) 7cm

11 12 21 1011 UBT (P) 10cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 64 ĐT Sa TC + BQ + TT độ3

8 2 25 0010 UBT (P) 8cm

8 3 40 2002 UBT (T) 6 cm/VMC

8 4 37 2002 UBT (P) 6cm

8 5 36 2012 UBT (P) 7cm

9 6 64 4004 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 7 30 0000 VS I (doTV)

9 9 25 0000 UBT (P) 10cm

11 10 50 5045 UBT (T) 5 cm

11 11 33 0000 VS I + UBT (T) 8cm

11 12 29 1011 UBT (T) 7cm/VMC UBT

4 0 0

0 0   

4 0 0

0 0

8 1 44 2022 Sa TC độ 3 + BQ độ 1

8 2 33 2002 UBT(T) 12cm

8 3 31 3003 UBT (P) 7cm

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

QUỐC DUY + AN + HOÀI NGỌC.TT

M.TUYỀN + LONG.TT + LỘC.TT 

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + 

           BÉ THANH.TT + TÌNH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + TR.LOAN

           + HUỲNH TUẤN.TT + VĂN TUẤN.TT

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

BÙI PHƯỢNG + M CHÂU + DŨNG.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + HIỀN.TT

HƯNG.PNT + HIỀN.TT + BÙI LAN.TT

HƯNG.PNT + BÙI LAN.TT + HIỀN.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + LỘC.TT

M.TUYỀN + LỘC.TT + LONG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DIỄM

           + PHƯƠNG.TT + TÂN.TT

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG + CƯỜNG.TT

BÙI PHƯỢNG + M CHÂU + DŨNG.TT

BÙI PHƯỢNG + M CHÂU + DŨNG.TT

Q.HƯƠNG + VĂN TUẤN.TT + TÂN.TT

TR.THẢO + H. PHƯƠNG + PHƯƠNG.TT

TR.THẢO + DIỄM TUYẾT + PHƯƠNG.TT

TR.THẢO + DIỄM TUYẾT  + PHƯƠNG.TT

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG + 

           NHÀN.TT + NHUNG.TT

MỸ NGỌC + VĂN.TT + HUỲNH TUẤN.TT

Q.HƯƠNG + VĂN TUẤN.TT + TÂN.TT

Q.HƯƠNG + TÂN.TT + VĂN TUẤN.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THẢO

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ MỸ NƯƠNG

NGUYỄN NGỌC HẠNH

ÔNG THỊ DIỄM KIỀU

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

KHỔNG THỊ LẮM

NGÔ LÊ BÍCH TRÂM

VƯƠNG HỒNG HÀ

HỒ THU LIỄU

NGUYỄN THỊ KIM CHÂU

LÊ THỊ DIỄM

HOÀNG THỊ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

LƯƠNG BÉ CHÍNH

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ HUỲNH HOA

DƯƠNG THỊ MỸ HẠNH

LÊ THỊ THU HÀ

TRẦN THỊ CẨM HỒNG

9335

9252

7533

213 N

9246

112 S

9302

9284

9078

9347

216 N

9295

9224

9256

9230

8699

9190

9222

9173

9119

9228

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/12/2013 

Ngày: 19/12/2013 



8 4 20 ĐT UBT (P) 4cm

9 5 58 3023 UXTC 12tuần

9 6 39 2022 UBT (P) 7cm

9 7 37 1001 UBT (T) 8 cm

11 8 50 3003 UBT (T) 5 cm

11 9 49 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 22 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 52 4004 UBT (T) 6cm

8 2 39 1001 NXTC 7cm

9 3 44 0000 UXTC 12 tuần

          + THANH LAN.TT + HƯƠNG.TT

MỸ NHI + THU HÀ 2 + MỸ HẠNH 2

MỸ NHI + THU HÀ 2 + MỸ HẠNH 2

THƯƠNG.BM + K.HOÀNG + MINH NGỌC

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

SÁNG : BS KHOA NS + VINH.TT +

          VĂN.TT + CHÍ THANH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + MẬN

QUỐC DUY + AN + HOÀI NGỌC.TT

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN + NHUNG.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + NHUNG.TT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

Ngày 13 tháng 12 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

LÊ THỊ HỒ

TRẦN THỊ KIM CHI

NGUYỄN HẠNH NGHIÊM

ĐINH THỊ GỌN

LÊ NGỌC TRANG ĐÀI

BN TNTC

BN TNTC

TIÊU THỊ KIM CÚC

MAI THỊ XINH   

NGUYỄN THỊ LINH

NGUYỄN THỊ SONG

DƯƠNG THỊ KHEN

9205

9319

6234

9192

9315

9263

9310

8743

9358

9249

Thứ: SÁU 

Ngày: 20/12/2013 


